
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H304 Phòng: K03 Phòng: Online
Phòng: Sân 

GDTC
Phòng: K03

ĐKGSHTL (4) HTMLDD&TN(4) Chính trị (3) GDTC (4) HTMLDD&TN(4)

Ngọc B.Hùng Tươi N. Hồng B.Hùng

Phòng: Online Phòng: H2-02 Phòng: Sân GDTC Phòng: H2-02 Phòng: Online Phòng: H303

Chính trị (3) HTMLDD&TN(4) GDTC (4) HTMLDD&TN(4) Chính trị (3) ĐKGSHTL (4)

Miên Văn M. Tiến Văn Miên Trung

Phòng: Sân 

GDTC
Phòng: H303 Phòng: H109 Phòng: Online Phòng: H2-01

GDTC (4) ĐKGSHTL (4) HTMLDD&TN(4) Chính trị (3) HTMLDD&TN(4)

N. Hồng Trung Tú Miên Tú

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

K46 - KTML1

K46 - KTML2

K46 - KTML3

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 

Từ tuần 3 (10/08/2020) đến hết tuần 5 (29/08/2020)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ghi chú: 

Ngày  5  tháng 8  năm 2020

Đặng Thị Ngọc Lan

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H109 Phòng: H304 Phòng: Online Phòng: Online Phòng: H109 Phòng: Sân GDTC

HTMLDD&TN(4) ĐKGSHTL (4) Chính trị (3) Chính trị (3) HTMLDD&TN(4) GDTC (4)

Hưng Hoàng Sơn Sơn Hưng M. Tiến

Phòng: Online Phòng: K03 Phòng: K03 Phòng: H304 Phòng: Online
Phòng: Sân 

GDTC

Chính trị (3) HTMLDD&TN(4) HTMLDD&TN(4) ĐKGSHTL (4) Chính trị (3) GDTC (4)

Sơn Đức Đức V. Hà Sơn N. Hồng

Phòng: Online Phòng: H2-04 Phòng: H304 Phòng: H2-04 Phòng: Online
Phòng: Sân 

GDTC

Chính trị (3) HTMLDD&TN(4) ĐKGSHTL (4) HTMLDD&TN(4) Chính trị (3) GDTC (4)

Sơn Hoa Hoàng Hoa Sơn N. Hồng

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 

Từ tuần 3 (10/08/2020) đến hết tuần 5 (29/08/2020)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

K46 - KTML4

K46 - KTML5

K46 - KTML6

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  5  tháng 8  năm 2020

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H201 Phòng: H204 Phòng: Online Phòng: H202 Phòng: H201 Phòng: H204 Phòng: H302

KTTD (4) TBĐTDD (4) TACN (3) Mạng VT (4) KTTD (4) TBĐTDD (4) VĐK (4)

Nhật V. Huy Quế Q. Huy Nhật V. Huy T. Hường

Phòng: 

Online
Phòng: H302 Phòng: Online Phòng: H303 Phòng: H303 Phòng: H204 Phòng: H204

Chính trị (2) VĐK (4) Chính trị (4) TKHTĐTMT(4) TKHTĐTMT(4) TBĐTDD (4) TBĐTDD (4)

Sơn Tuân Sơn Cương Cương Q. Huy Q. Huy

CCĐ (2)

Cương

Phòng: H401 Phòng: Online Phòng: H304 Phòng: H302 Phòng: Online Phòng: H304 Phòng: H401 Phòng: H302

TBĐTDD (4) CCĐ (2) TKHTĐTMT(4) VĐK (4) Chính trị (4) TKHTĐTMT(4) TBĐTDD (4) VĐK (4)

N. Thanh_Ca1 Du Du Thiện_Ca1 Tươi Du N. Thanh_Ca1 T. Hường_Ca2

V. Huy_Ca2 Chính trị (2) V. Huy_Ca2

Tươi

Ghi chú:  Lớp 46 ĐTTT học ghép với ca 2 lớp 46 ĐT2 môn TBĐTDD và VĐK

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Đặng Thị Ngọc Lan

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 3 (10/08/2020) đến hết tuần 8 (19/09/2020)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga

K46 - ĐTTT

Ngày  5  tháng 8  năm 2020

K46 - ĐT1

K46 - ĐT2

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H303 Phòng: H304 Phòng: Sân GDTC Phòng: H303 Phòng: H304

ĐKTĐ (4) ĐKLTPLC (4) GDTC (4) ĐKTĐ (4) ĐKLTPLC (4)

Trung Ngọc M. Tiến Trung Ngọc

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 

Từ tuần 3  (10/08/2020) đến tuần 9 (26/9/2020)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

K46 - TĐH

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  5  tháng 8  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H304 Phòng: H301 Phòng: K02 Phòng: Online Phòng: H304

ĐCB (4) TBĐ (4) CKĐC (4) TACN (4) TKHTĐTMT(4)

Oanh Đ. Hà Tòng Tuyết Đ. Hà

Phòng: 

Online
Phòng: H204 Phòng: K03 Phòng: K02 Phòng: Online

Chính trị (3) SCMĐH (4) ĐHÔ TÔ (4) GCÔG (4) Chính trị (2)

Tươi V. Huy B. Hùng X. Hòa Tươi

Phòng: H2-04 Phòng: K03 Phòng: H2-04 Phòng: H304

KTNLCB (4) CKĐC (4) KTNLCB (4) HTMLDD (4)

Đ. Hùng Việt Đ. Hùng Văn

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Đặng Thị Ngọc LanNguyễn Thị Hằng Nga

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  5  tháng 8  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Thứ 6

K46 - ML1        Từ tuần 3 (10/08/2020) đến hết tuần 5 (29/08/2020)

K46 - ML2        Từ tuần 3 (10/08/2020) đến hết tuần 7 (12/09/2020)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

Ghi chú: 

K46 - ĐC          Từ tuần 3 (10/08/2020) đến hết tuần 10 (03/10/2020)

THỜI KHOÁ BIỂU 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI


